KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 04/2024 - LỚP MẪU GIÁO BÉ C3
	Hoạt động


	Thời gian
	Mục tiêu đánh giá



	
	Tuần I

(Từ 01- 05/04/2024)
GV: N.T. Bình
	Tuần II

(Từ 8 -12/04/2024)
GV: Đ.T. H. Trang
	Tuần III

(Từ 15-19/04/2024)
GV: N.T. Bình
	Tuần IV

(Từ 22-26/04/2024)
GV: Đ.T. H. Trang
	

	Đón trẻ
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ. Về thời tiết đang giao mùa

- Quan sát, nhắc nhở trẻ chào người thân, chào cô giáo.

- Cô hướng dẫn, giúp trẻ cất dép, cất ba lô về đúng nơi quy định, đúng kí hiệu của trẻ.

- Trẻ chơi đồ chơi theo ý thích của trẻ và cất dọn đồ chơi đúng quy định
	* LVPTTC:

18,19
* LVPTNT: 22,29,30,31,32
* LVPTNN: 53
*LVPTTCKNXH: 

69
* LVPTTM: 73,86

	Thể dục sáng
	* Tập các động tác thể dục theo nhạc + dụng cụ thể dục (quả bông, vòng) 

- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo nhạc.

- Trọng động:

  + Hô hấp: Thổi bóng

  + ĐT Tay: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao

  + ĐT Bụng: Đứng cúi về phái trước

  + ĐT Chân: Đứng khuỵu gối

  + ĐT Bật: Bật tách chụm chân tại chỗ

  + ĐT Điều hòa: Đưa tay nhẹ nhàng sang 2 bên.

- Dân vũ: Theo nhạc pikachu.

- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh chỗ tập với nhạc không lời.
	

	Trò chuyện
	- Trỏ chuyện về cân nặng chiều cao của trẻ:

+ Trẻ biết cân nặng: Bé trai: 12,7-21,2kg ; Bé gái: 13,3-21,5 kg  (MT 18)

+ Trẻ biết: Bé trai: 94,4-111,7cm; Bé gái: 94,1-111,3 cm  (MT 19)

- Trò chuyện với trẻ về mùa đông - mùa hè
- Trò chuyện với trẻ về những cơn mưa mùa hè
- Trò chuyện về Tết Hàn Thực
- Trò chuyện về sự kỳ diệu của nước
=> Giáo dục trẻ không được ra ao hồ để không bị ngã xuông nước.
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	PTVĐ

-VĐCB: Bật liên tiếp vào 5 ô

-TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
	PTVĐ

-VĐCB: Tung bóng lên cao bằng hai tay

- TCVĐ: Chó sói xấu tính
	PTVĐ

- VĐCB: Trườn theo hướng thẳng

- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.
	PTVĐ

- VĐCB: Ném xa bằng 2 tay – chạy nhanh 10m.

- TCVĐ: Cáo và thỏ
	

	
	Thứ 3
	LQVT

Dạy trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 5

TCHT: Bài 14 
(MT 29)
	LQVT

So sánh nhóm số lượng 2 nhóm trong phạm vi 5
(MT 30)
	LQVT

Tách gộp trong phạm vi 5

(MT 31, 32)

TCHT: Bài 7
	LQVT

Ôn luyện nhận biết đếm đến 5

TCHT: Bài 4

	

	
	Thứ 4
	HĐKP 

Mùa đông - mùa hè
( MT 69)
	HĐKP 

Tìm hiểu về bánh trôi, bánh chay.


	HĐKP 

Vật chìm, vật nổi

(MT 22)


	HĐKP 

Pháo hoa nước
	

	
	Thứ 5
	LQVH
Thơ: Đi nắng

(Đa số trẻ chưa biết)

	ÂM NHẠC

-  VĐTN: Cháu vẽ ông mặt trời
- Nghe hát: Mưa rơi
	LQVH

Truyện: Cô mây

(Đa số trẻ chưa biết)
(MT 53)

	ÂM NHẠC

DH: Mùa hè đến
NH: Mùa hè yêu thương
TCVĐ: Bạn nào hát
( MT 73)


	

	
	Thứ 6
	TẠO HÌNH
Tô màu cầu vồng

(Đề tài)

	TẠO HÌNH
Nặn bánh trôi

(Đề mẫu)

	TẠO HÌNH
Vẽ mưa
(Đề tài)

(MT 86)
	TẠO HÌNH

Làm đèn lava
	


	Hoạt động

ngoài trời
	Tuần 1
* HĐCĐ: Quan sát thời tiết, trò chuyện về đặc điểm của mùa đông và mùa hè: Thời tiết, trang phục, sự vật....vẽ phấn về trang phục đặc trưng các mùa...
* TCVĐ: Lộn cầu vồng, rồng rắn lên mây, dung dăng dung dẻ, kéo cưa lửa xẻ, bóng tròn to,...
* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, thú nhún…

Tuần 2: 

* HĐCĐ: Quan sát vườn rau, kể về các loại rau ăn củ mùa hè, vể những cơn mưa đặc trưng mùa hè...vẽ phấn mưa rào, mưa nhỏ...., đọc thơ..
* TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, kéo cưa lửa xẻ, kéo co, mèo và chim sẻ, bóng tròn to,...

* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, bập bênh, đu quay.

Tuần 3: 

* HĐCĐ: Quan sát vườn rau trường, quan sát đồ chơi cầu trượt, vẽ phấn các loại rau, đọc các bài thơ về các loại rau

* TCVĐ: Bắt bướm, kéo cưa lửa xẻ, bóng tròn to, lộn cầu vồng, rồng rắn lên mây, mèo đuổi chuột

* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, vẽ phấn..

Tuần 4: 
* HĐCĐ: Quan sát cây xanh quanh sân trường,  quan sát vườn rau cải, nghe kể về sự vòng đời của nước, các nguồn nước...
* TCVĐ: Bắt bướm, kéo cưa lửa xẻ, bóng tròn to, lộn cầu vồng, rồng rắn lên mây, mèo đuổi chuột

* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, vẽ phấn..

HĐLĐ: Nhặt lá rụng sân trường, lau lá cây, chăm sóc cây
	

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm: Tô màu mùa đông, mùa hè (T1), Vẽ và tô màu mặt trăng, mặt trời (T2), Vẽ mưa (T3), Tô màu trang phục mùa đông mùa hè (T4).

* Góc phân vai: 

- Gia đình; Bác sĩ: khám sức khỏe cho các cháu; Bán hàng: bán đồ chơi, bán phao bơi, tranh ảnh về biển, trang phục; Bế em: Trẻ biết bế em giúp bố mẹ, cho em ăn chăm sóc em.

* Góc học tập: 

- Góc văn học: Trẻ xem tranh truyện, mô phỏng câu chuyện theo tranh.

- Góc toán: Trẻ chơi trò chơi về các con số, đếm tách, gộp phạm vi 5

* Góc nghệ thuật

- Góc âm nhạc: Hát các bài hát nước, mùa hè, làm quen với một số dụng cụ âm nhạc.

+ Trẻ hát tự nhiên hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc 
* Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, gọi tên cây.

* Góc lắp ghép: trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh, nhận biết các khối vuông, tròn, chữ nhật.
* HĐ giao lưu:

- Thứ 5 tuần 1: Giao lưu với lớp C2: Tổ chức nhảy theo bài " Bống bống bang bang" và trò chơi đi cà kheo

- Thứ 3 tuần 2: Giao lưu với lớp C2:  Tổ chức hội thi " Họa sĩ nhí"

- Thứ 3 tuần 3: Giao lưu với lớp C2: Tổ chức thi biểu diễn văn nghệ và đọc thơ

- Thứ 4 tuần 4: HĐ trải nghiệm: Ứng dụng STEAM: Làm chiếc thuyền di chuyển được
+ S (science- khoa học): Trẻ biết cấu tạo của chiếc thuyền. Chức năng nhiệm vụ của một số bộ phận trên thuyền.

+ T (technology- công nghệ): Trẻ xem lại hình ảnh mình vẽ và xem một số chiếc thuyền trên Ti vi.
+ E (engineering- chế tạo): Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu: xốp, ống hút, que kem, băng dính, dây buộc, hồ, keo sữa... để nối, chắp ghép các nguyên liệu với nhau.

+ A (arts- nghệ thuật): Sử dụng các nguyên liệu để trang trí cho chiếc thuyền

+ M (mathematíc- toán học): Sử dụng các hình hình học khi tạo ra sản phẩm.
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng theo quy trình rửa tay và biết chờ đến lượt khi được nhắc  đi rửa tay,  đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Thực hiện tốt các thói quen vệ sinh trong ăn uống: khi ăn không nói chuyện riêng, không cười đùa, nhặt cơm rơi vào đĩa, mời cô và các bạn trước khi ăn, không trèo lên bàn ghế khi ăn cơm

- Cho trẻ đi vệ sinh cô trò chuyện với trẻ sau đó cho trẻ lên giường đi ngủ và cô kể cho trẻ nghe chuyện.
	

	Hoạt động chiều
	Vận động nhẹ: “Ồ sao bé không lắc”, “Chi chi chành chành”, “Nu na nu nống”…
	

	
	Thứ 2
	HD: Trò chơi bỏ giẻ
	Ôn trò chơi “bỏ giẻ”
	HD: Trò chơi mới “Thả đỉa ba ba”
	Ôn trò chơi mới “Thả đỉa ba ba”
	

	
	Thứ 3
	Làm TCHT 14
	 Ôn thơ
	Làm TCHT 7
	Làm TCHT 4
	

	
	Thứ 4
	Rèn kỹ năng: Thể dục bài dân vũ rửa tay.
	Rèn kỹ năng rửa tay 6 bước.
	Rèn kỹ năng rửa mặt
	Rèn kỹ năng cất đồ dùng vào giá góc.
	

	
	Thứ 5
	Rèn kỹ năng cởi áo và mặc áo.
	Rèn kỹ năng cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định
	Rèn kỹ năng tự chăm sóc bản thân: Tự đi tất
	Rèn kỹ năng tự chăm sóc bản thân: Tự đi vệ sinh
	

	
	Thứ 6
	Hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	

	Chủ đề- sự kiện
	Mùa đông - Mùa hè

	Những cơn mưa mùa hè

	Tết Hàn Thực
	Sự kỳ diệu của nước
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
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